Phụ lục 1

DANH SÁCH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO SỞ THAM MƯU

HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH 6 THÁNG NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 215 /BC-STNMT ngày 15 / 5 /2019 của Sở Tài nguyên và môi trường)

	Stt
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú

	1
	Quyết định
	04/2019/QĐ-UBND ngày 17/01/2019
	Ban hành đơn giá điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	01/02/2019
	Thay thế Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 02/8/2010 của UBND tỉnh

	2
	Quyết định
	05/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019


	Ban hành đơn giá điều tra, đánh giá tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	01/02/2019
	Thay thế Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 02/8/2010 của UBND tỉnh

	3
	Quyết định
	13/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019
	Ban hành đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	15/4/2019
	Thay thế Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh

	4
	Quyết định
	18/2019/QĐ-UBND ngày 12/4/2019
	Ban hành quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	03/5/2019
	Thay thế Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh


Phụ lục 2

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019


(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-STNMT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

	Stt
	Lĩnh vực
	Số hồ sơ nhận giải quyết
	Kết quả giải quyết
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Hồ sơ đang giải quyết
	

	
	
	
	Số kỳ trước chuyển qua
	Số mới tiếp nhận
	Tổng số
	Trả đúng thời hạn
	Trả quá hạn
	
	

	1
	2
	3=4+5
	4
	595
	6=7+8
	7
	8
	9
	12

	1
	Đất đai
	1648
	360
	1288
	1453
	1401
	52
	195
	

	2
	Môi trường
	321
	43
	278
	282
	265
	17
	8
	

	3
	Khoáng sản 
	8
	3
	5
	5
	5
	0
	39
	

	4
	Tài nguyên nước
	166
	70
	96
	120
	120
	0
	46
	

	5
	Đa đạc - Bản đồ
	6
	0
	6
	4
	4
	0
	2
	

	Tổng cộng
	2149
	476
	1673
	1864
	1795
	69
	285
	


	Phụ lục 3

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐẤT ĐAI  TẠI CÁC CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ

ĐẤT ĐAI THÔNG QUA BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA UBND HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(SỐ LIỆU GIẢI QUYẾT THƯC TẾ)

	               (Kèm theo báo cáo số: 215 /BC-STNMT ngày  15/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
	

	Stt
	Đơn vị
	Số lượng tiếp nhận trong kỳ
	Trong đó: số lượng kỳ trước chuyển qua
	Số lượng đã giải quyết
	Số lượng đang giải quyết

	
	
	
	
	Tổng
	Đúng hạn và trước hạn
	Trễ hạn
	Trễ hạn
	Chưa tới hạn

	
	
	
	
	
	Số lượng 
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng 
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng 
	Số lượng 

	1
	Thống Nhất
	6980
	548
	6307
	6187
	98.1
	120
	1.9
	0
	673

	2
	Long Khánh
	5632
	772
	4949
	4863
	98.3
	86
	1.7
	0
	683

	3
	Long Thành
	7070
	565
	6484
	6213
	95.8
	271
	4.2
	69
	517

	4
	Xuân Lộc
	13828
	1194
	12524
	12235
	97.7
	289
	2.3
	0
	1304

	5
	Tân Phú
	6290
	572
	5807
	4786
	82.4
	1021
	17.6
	0
	483

	6
	Định Quán
	5942
	469
	5561
	5560
	100.0
	1
	0.0
	0
	381

	7
	Trảng Bom
	14092
	1394
	10551
	10318
	97.8
	233
	2.2
	0
	3541

	8
	Biên Hòa
	9924
	891
	9173
	8173
	89.1
	1000
	10.9
	44
	707

	9
	Nhơn Trạch
	12181
	450
	11046
	10999
	99.6
	47
	0.4
	0
	963

	10
	Cẩm Mỹ
	5859
	150
	5376
	5030
	93.6
	346
	6.44
	0
	483

	11
	Vĩnh Cửu
	10569
	1718
	9109
	8833
	97.0
	276
	3.03
	0
	1460

	TỔNG CỘNG:
	98367
	8723
	86887
	83197
	95.8
	3690
	4.2
	113
	11195


Phụ lục 4
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-STNMT ngày  15 tháng 5 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

I. TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN                                                                                    Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC   
	Stt
	Lĩnh vực
	Số hồ sơ trễ
	Nguyên nhân trễ

	1
	Môi trường
	17
	- 16 hồ sơ do UBND tỉnh xử lý trễ

	
	
	
	- 01 hồ sơ do công chức xử lý trễ

	2
	Lĩnh vực đất đai
	03
	- 03 UBND tỉnh xử lý trễ hạn.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	49
	- 01 hồ sơ xử lý giấy đúng hạn nhưng do thao tác trên phần mềm Egov trễ hạn dẫn đến trễ hạn

- 36 hồ sơ do công chức xử lý trễ

- 01 hồ sơ nhận nhầm quy trình không có hồ sơ giấy
- 05 hồ sơ có tính chất phức tạp, cần nghiên cứu sâu về chuyên môn 
- 06 hồ sơ Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, Gia hạn quyền sử dụng đất: Sở phải thực hiện bước xin ý kiến các ngành


II. CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ HẠN DO QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH:  không có
Phụ lục 5
KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO THẨM QUYỀN
Kỳ  báo cáo 6 tháng năm 2019 (từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 20 tháng 5năm 2019)


(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-STNMT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

  Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị 

	Ngành, lĩnh vực có PAKN
	Phân loại PAKN
	PAKN kỳ trước chuyển qua
	PAKN mới tiếp nhận trong kỳ báo cáo

	
	Tổng số
	Chia ra
	Thuộc thẩm quyền
	Kết quả xử lý

	
	
	Số PAKN về hành vi hành chính


	Số PAKN về nội dung quy định hành chính


	Số PAKN cả về Hvi hành chính và quy định hành chính
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	
	Đang xử lý
	Đã xử lý xong
	
	Đang xử lý
	Đã xử lý xong
	Không thuộc thẩm quyền

	Lĩnh vực đất đai
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Từ ngày 01/01/2019 đến 27/4/2019
	53
	0
	53
	0
	03
	03
	03
	50
	03
	49
	01

	Dự ước  đến 20/5/2019
	60
	01
	59
	0
	03
	03
	03
	60
	04
	53
	03


* Ghi chú: Tổng số phản ánh kiến nghị năm 2019 gồm phản ánh, kiến nghị năm 2018 chuyển qua và số phản ánh, kiến nghị trong kỳ

6

